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1. Đặt vấn đề
Phương pháp dạy-học tích hợp đã trở thành một 

xu hướng quan trọng trong giáo dục hiện đại, đặc 
biệt là trong việc dạy viết tiếng Anh. Học viện Hành 
chính Quốc gia, với sứ mệnh là: “Trung tâm quốc 
gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; bồi 
dưỡng, phát triển năng lực về hành chính, lãnh đạo, 
quản lý cho nền công vụ Việt Nam” và tầm nhìn đến 
năm 2045 “trở thành trung tâm Quốc gia ngang tầm 
khu vực châu Á – Thái Bình Dương về đào tạo, bồi 
dưỡng, nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách về 
hành chính, lãnh đạo, quản lý”, việc áp dụng phương 
pháp dạy học tích hợp trong học phần viết tiếng Anh 
là một thách thức và cũng là một cơ hội cho sự phát 
triển của sinh viên (SV). Trong bối cảnh này, việc 
nghiên cứu và đánh giá thực trạng của phương pháp 
dạy học tích hợp tại Học viện Hành chính Quốc gia 
là cần thiết để cung cấp thông tin hữu ích cho việc cải 
thiện chất lượng giảng dạy và học tập các học phần 
viết tiếng Anh tại học viện. 
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Phương pháp dạy học tích hợp và kỹ năng viết 
tiếng Anh

Phương pháp dạy học tích hợp trên thế giới được 
tổng hợp thông qua nhiều ấn phẩm và nghiên cứu uy 
tín đã được thực hiện từ các nguồn dữ liệu cập nhật, 
có độ tin cậy cao như ERIC, ProQuest, Cambridge, 
Oxford, Routledge. Một số nghiên cứu cho thấy rằng 
“Ở cùng một nhóm đối tượng HS thì kết quả học 
tập tốt hơn ở hình thức học tập kết hợp khi so sánh 
với hình thức học tập trực tuyến hoàn toàn hoặc trực 
tiếp hoàn toàn” (Siemens và cộng sự, 2015). Hơn thế 

nữa, dạy học tích hợp đôi khi còn được vận dụng 
như là hình thức “học tập cá nhân hóa” và hướng dẫn 
chuyên biệt (Basye, 2014).

Gần đây, đã có nhiều nghiên cứu được tiến hành 
điều tra ảnh hưởng của phương pháp dạy học tích 
hợp (blended learning) đến kết quả học tập của SV, 
nhưng có ít nghiên cứu liên quan đến cải thiện kỹ 
năng viết tiếng Anh. Nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ 
ra rằng việc thiết kế các hoạt động dạy-học tích hợp 
nhằm cải thiện điểm số cho SV đã thể hiện thái độ 
tích cực đối với phương pháp dạy học này (Boyle, 
2003; Dowling, 2003; Dziuban, 2004). O’Toole & 
Absalom (2003) cho rằng, các tài liệu trực tuyến có 
tác động tích cực đối với kết quả học tập của SV. Họ 
đã phát hiện ra rằng những học sinh sử dụng tài liệu 
trực tuyến kết hợp bài giảng truyền thống tại lớp học 
có kết quả tốt hơn so với những người chỉ dựa vào 
bài giảng truyền thống tại lớp học. 

Kỹ năng viết tiếng Anh là một trong 4 kỹ năng 
cơ bản. Rao (2018) cho rằng, đó là một kỹ năng khó 
nhất để chiếm lĩnh trong 4 kỹ năng và cần dành thời 
gian tập luyện. Vì vậy, để hoạt động dạy học thực 
sự hiệu quả, cần tích hợp các nguồn tài liệu trên môi 
trường đa phương tiện trong quá trình giảng dạy nói 
chung và các khóa học viết nói riêng. (Beatly, 2003 
& Crook, 1994).

Yanuarti Apsari, Aseptiana Parmawati (2022) tiến 
hành một nghiên cứu thực nghiệm giả tưởng tại một 
trường cao đẳng ở Malaysia, Sri Wahyuni (2018) 
tiến hành một nghiên cứu tại một trường trung học ở 
Indonesia. Ở hai quốc gia khác nhau nhưng kết quả 
đều cho rằng  phương pháp dạy-học hợp tác động 
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đáng kể đến kết quả kỹ năng viết của học sinh tại cơ 
sở giáo dục được chọn. 

Trong nghiên cứu của Đỗ Thanh Loan và Đỗ Thị 
Huyền áp dụng cho 100 SV học kì 1 năm thứ 2 tại 
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội khóa học và 
môi trường học tập đóng vai trò quan trọng. Để thúc 
đẩy được động lực của người học, giáo viên cần có 
phương pháp giảng dạy phù hợp với mô hình học 
kết hợp, tạo ra môi trường học tập tích cực để tối ưu 
hóa sự tham gia với môn học và tăng động lực của 
người học.

Ngày nay, nghiên cứu về học tập tích hợp ngày 
càng tăng vì tính linh hoạt, sự hài lòng và hiệu quả 
của SV trong giáo dục đại học (Olapiriyakul & 
Scher, 2006). Các nhà quản lý giáo dục rất khuyến 
khích GV, SV và học sinh (HS) tham gia dạy học 
bằng nhiều hình thức. Điều này được minh chứng 
qua Thông tư 09/2021/TTBGDĐT của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo quy định về quản lý và tổ chức dạy học 
trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở 
giáo dục thường xuyên có hiệu lực từ ngày 16/5/2021 
(Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2021).

Có thể thấy mặc dù tiếp cận ở những khía cạnh 
khác nhau về phương pháp dạy học tích hợp và kỹ 
năng viết tiếng Anh, ở các nước trên thế giới cũng 
như ngữ cảnh ở Việt Nam. Các nghiên cứu đều chỉ ra 
rằng có mối quan hệ gắn bó giữa phương pháp dạy 
học tích hợp với kết quả kỹ năng Viết. Trên cơ sở kế 
thừa các nghiên cứu đi trước và làm rõ hơn tác động 
của phương pháp dạy học tích hợp đến việc cải thiện 
kỹ năng viết tiếng Anh cho đối tượng SV năm thứ 
nhất của Học viện Hành chính Quốc gia, nhóm tác 
giả thực hiện đề tài “Phương pháp dạy học tích hợp 
trong hoạt động dạy học kỹ năng viết tiếng Anh cho 
SV năm thứ nhất ngành Ngôn ngữ Anh tại Học viện 
Hành chính Quốc gia.”
2.2. Các mô hình dạy học tích hợp hiện nay

Mô hình dạy học tích hợp là sự kết hợp giữa mô 
hình dạy học truyền thống và mô hình dạy học trực 
tuyến theo một tỷ lệ nhất định. Hiện nay trên thế giới 
có 6 mô hình dạy học tích hợp đang được áp dụng để 
giảng dạy cho bậc đại học, bao gồm:

- Mô hình Face-to-Face Drive: Sử dụng mô hình 
giảng dạy truyền thống là chính, tuy nhiên có ứng 
dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp tài 
liệu học tập và thực hiện các bài đánh giá. Theo đó, 
người học sẽ giành thời gian để tham gia học tập, 
trao đổi, thảo luận trực tiếp tại lớp còn việc đọc tài 
liệu hay thực hiện các bài tập sẽ thông qua Internet. 
Mô hình này giúp người dạy có nhiều thời gian hơn 
để hỗ người học, phù hợp với lớp học có sự phân 

khúc hay chênh lệch về kiến thức giữa các thành viên 
trong lớp học.

- Mô hình Rotation: Người học sẽ học luân phiên 
giữa 2 mô hình học tập truyền thống và học tập trực 
tuyến theo một lịch trình đã được công bố. Mô hình 
này tạo được tính linh hoạt trong việc dạy và học, 
người dạy có thể hỗ trợ người học các nội dung của 
buổi học trực tuyến vào các buổi học truyền thống 
dựa theo nhu cầu của người học.

- Mô hình Flex: Người dạy đưa ra định hướng, 
hướng dẫn người học chủ động học tập theo mô hình 
học tập trực tuyến, giờ học trực tiếp sẽ giành để trao 
đổi, thảo luận và giải đáp thắc mắc. Mô hình này 
giúp người học phát huy được khả năng tự học, tự 
nghiên cứu, người học có thể chủ động sắp xếp thời 
gian học, không gian học cũng như thời lượng học 
cho phù hợp với bản thân.

- Mô hình Online Lab: Trong suốt thời gian của 
khóa học, người học tham gia học trực tuyến tại các 
phòng máy chuyên dùng, đồng thời chịu sự quản lý 
và giám sát của các giám sát viên khóa học. Mô hình 
này giúp giảm bớt áp lực về phòng học trực tiếp, 
giảm số lượng người tham gia giảng dạy, tuy nhiên 
sẽ làm tăng số lượng của giám sát viên.

- Mô hình Self-Blended: Cho phép người học 
có thể đăng ký học trực tuyến các môn học ngoài 
chương trình học. Mô hình này phù hợp với bậc đào 
tạo đại học, khuyến khích người học nâng cao kiến 
thức, mở rộng chuyên môn, học thêm các môn học 
theo sở thích cá nhân.

- Mô hình Online Driver: Sử dụng hoàn toàn mô 
hình học tập trực tuyến trong dạy và học. Người 
học dựa trên các hướng dẫn, bài giảng, bài tập,… 
do người dạy cung cấp thông qua Internet để tiến 
hành học. Các vấn đề thắc mắc cần hỗ trợ, trao đổi 
đều được tiến hành trực tuyến. Mô hình này phù hợp 
với người học cần sự linh động về thời gian học, lịch 
học, có thể áp dụng cho bậc đại học, sau đại học, hệ 
đại học vừa học vừa làm,…
2.3. Kết quả và trao đổi

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, một bảng hỏi 
đã được phát triển và phân phát cho GV tại Học Viện 
Hành chính Quốc gia. Bảng hỏi bao gồm các câu hỏi 
liên quan đến việc sử dụng phương pháp dạy học tích 
hợp trong việc giảng dạy môn Viết tiếng Anh, đánh 
giá hiệu quả của phương pháp này, nhận diện các 
thách thức và đề xuất biện pháp cải thiện. Kết quả 
từ bảng hỏi đã được phân tích và đưa ra những nhận 
định cụ thể về thực trạng của phương pháp dạy học 
tích hợp tại Học viện Hành chính Quốc gia.
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Kết quả khảo sát cho thấy: Có 70% GV tại Học 
viện Hành chính Quốc gia đã từng sử dụng phương 
pháp dạy học tích hợp trong Học phần Viết tiếng Anh 
ở cấp độ 1, mô hình Face-to-face. Trong số đó, có 
85% cho rằng phương pháp này hiệu quả hơn so với 
các phương pháp truyền thống. Họ nhấn mạnh vào 
phương pháp tích hợp giúp SV phát triển kỹ năng 
viết một cách toàn diện và sáng tạo hơn.

Tuy nhiên, có 60% GV cũng gặp phải các thách 
thức khi áp dụng phương pháp này. Trong đó, có 
45% nhấn mạnh vào việc thiếu đào tạo và hỗ trợ phù 
hợp từ các cơ quan quản lý và chuyên gia giáo dục. 
Có 35% cảm thấy khó khăn trong việc thiết kế và 
triển khai các hoạt động tích hợp một cách linh hoạt 
và hiệu quả.

Để cải thiện việc tích hợp phương pháp dạy học, 
GV đề xuất cần có đào tạo và hỗ trợ thường xuyên 
từ các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục. Họ cũng 
nhấn mạnh vào việc cần tăng cường cung cấp tài 
nguyên và công cụ hỗ trợ cho việc thiết kế bài giảng 
tích hợp và đánh giá kết quả học tập của SV.

Nghiên cứu này đã xem xét sự ảnh hưởng của 
phương pháp dạy-học tích hợp đối với kết quả học 
phần viết tiếng Anh của SV năm thứ nhất tại Học 
Viện Hành Chính Quốc Gia. Dữ liệu được thu thập 
từ hai lớp học liên tiếp, trong đó một lớp học được áp 
dụng phương pháp dạy học tích hợp và một lớp học 
được áp dụng phương pháp truyền thống. Kết quả 
được đo lường bằng điểm số từ các bài kiểm tra và 
bài luận của SV.

Kết quả từ nghiên cứu cho thấy một sự khác biệt 
rõ ràng trong kết quả học tập giữa hai nhóm SV. 
Trong lớp học áp dụng phương pháp dạy học tích 
hợp, tỷ lệ SV đạt điểm cao (8.0/10 trở lên) là 75%, 
trong khi đó tỷ lệ này chỉ là 55% trong lớp học áp 
dụng phương pháp truyền thống. Đồng thời, tỷ lệ SV 
đạt điểm thấp (dưới 5.0/10) là 10% trong lớp học 
áp dụng phương pháp dạy học tích hợp, thấp hơn so 
với tỷ lệ là 20% trong lớp học áp dụng phương pháp 
truyền thống.

Phân tích chi tiết từng thành phần của kết quả học 
tập cũng cho thấy sự ảnh hưởng tích cực của phương 
pháp dạy học tích hợp. Trong các bài luận, SV trong 
lớp học áp dụng phương pháp dạy học tích hợp thể 
hiện khả năng phân tích và suy luận tốt hơn, sử dụng 
ngôn ngữ chính xác hơn, và phát triển ý tưởng một 
cách sâu sắc hơn. Họ cũng thể hiện khả năng làm 
việc nhóm và sự tự tin trong việc trình bày ý kiến 
của mình.

Nhìn chung, kết quả này cho thấy rằng phương 

pháp dạy học tích hợp có ảnh hưởng tích cực đối với 
kết quả học tập của SV năm thứ nhất tại Học viện 
Hành chính Quốc gia. Sự kết hợp giữa việc giảng dạy 
kiến thức và kỹ năng cùng việc thúc đẩy sự tư duy 
sáng tạo và khả năng phản biện đã giúp SV phát triển 
không chỉ về khả năng viết mà còn về khả năng suy 
luận và phân tích. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc áp 
dụng phương pháp dạy học tích hợp cần có sự đầu tư 
thời gian và nỗ lực từ cả GV và SV. Do đó, việc đảm 
bảo sự hỗ trợ và đào tạo cho GV cũng như tạo điều 
kiện thuận lợi cho SV tham gia hoạt động học tập 
tích hợp là rất quan trọng để đảm bảo sự thành công 
của phương pháp này.
3. Kết Luận

Phương pháp dạy học tích hợp đang được GV tại 
Học viện Hành chính Quốc gia đánh giá cao và coi 
là một công cụ hữu ích để cải thiện chất lượng giảng 
dạy và học tập. Tuy nhiên, để đảm bảo sự thành công 
và bền vững của phương pháp này, việc cung cấp 
đào tạo chuyên sâu và hỗ trợ thường xuyên cho GV 
là cần thiết. Ngoài ra, việc tạo ra một môi trường học 
tập linh hoạt và sáng tạo cũng là yếu tố quan trọng để 
khuyến khích sự phát triển của phương pháp dạy học 
tích hợp trong tương lai.
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